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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá thích hợp đất đai và đề xuất sử dụng đất vùng trồng na phục vụ phát triển vùng 

chuyên canh cây trồng cho thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay thị xã Đông Triều có 956,8ha trồng na đã 

được kiểm chứng về hiệu quả mà sản phẩm này mang lại. Phương pháp đánh giá thích hợp đất đai được sử dụng 

để tìm ra diện tích thích hợp theo đơn vị hành chính cho cây na. Nghiên cứu đã điều tra, khảo sát trong phạm vi 7 xã, 

phường (Bình Dương, Bình Khê, Tràng Lương, Việt Dân, Tân Việt, An Sinh, Tràng An) là những địa phương có các 

hộ đang phát triển mô hình trồng na. Từ bản đồ đơn vị đất đai cùng với yêu cầu sinh trưởng của cây na, kết quả đã 

xác định có 3.555,28ha ở mức thích hợp với na và 317.441,96ha ở mức ít thích hợp trên toàn thị xã Đông Triều làm 

cơ sở để đề xuất diện tích trồng na đến năm 2030 tăng thêm 105,3ha ở An Sinh, Bình Khê, Tràng Lương và 37,6ha 

ở một số địa phương khác. 

Từ khóa: Đơn vị đất đai,thích hợp đất đai, hiệu quả sử dụng đất, na, Đông Triều.  

Land use Recommendation for Development of Sugar Apple (Annona squamosa L.) 
in Dong Trieu Town, Quang Ninh Province 

ABSTRACT 

The study aims to assess the suitability of the land and propose the use of the land for the cassava growing area 

to serve the development of the crop-growing area for Dong Trieu town, Quang Ninh province. At present, Dong Trieu 

town has 956.8ha of custard-apple trees, which have been verified for the effectiveness of this product. The land 

suitability assessment method is used to find the suitable area in administrative units for the custard apple tree. The 

study investigated and surveyed within 7 communes and wards (Binh Duong, Binh Khe, Trang Luong, Viet Dan, Tan 

Viet, An Sinh, Trang An) which are localities where households are developing planting models. na. From the map of 

land units along with the growth requirements of custard apple, the results have determined that there are 3,555.28ha 

at an appropriate level for na and 317,441.96ha at a less suitable level in the whole town of Dong Trieu as a basis. to 

propose an increase of 105.3ha of custard apple cultivation area by 2030 in An Sinh, Binh Khe, Trang Luong and 

37.6ha in some other localities. 

Keywords: Sugar apple (Annona squamosa), suitable land, efficiency of land use, Dong Trieu. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhìm góp phæn thăc hiện chþĄng trình mỗi 

xã một sân phèm đþĉc Thû tþĆng Chính phû 

phê duyệt theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 

7/5/2018, thị xã Đông Triều đã chú trọng þu tiên 

nguồn vốn, vốn hỗ trĉ khuyến khích các tổ chĀc, 

cá nhån đæu tþ vào nông nghiệp, nông thôn 

(trong đó có đæu tþ nguồn vốn phát triển sân 

phèm OCOP). Qua đó, nhiều sân phèm OCOP 

cûa thị xã Đông Triều đã đþĉc ngþąi tiêu dùng 

trong và ngoài tînh þa chuộng nhþ: Gäo nếp cái 

hoa vàng, nçm Long Hâi, sĂa An Sinh và sĂa 

Đông Triều, na dai, vâi thiều„ Cây na đã và 
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đang phát huy tốt vai trò cûa loäi cåy müi nhọn 

trong phát triển sân xuçt nông nghiệp ć Đông 

Triều, giúp nhiều hộ nông dân giâm nghèo, 

vþĄn lên làm giàu, góp phæn giâm tỷ lệ hộ nghèo 

cûa thị xã Đông Triều xuống 1,95% theo tiêu chí 

giâm nghèo đa chiều (Nguyễn Ngọc Hồng & 

Træn Xuân Biên, 2018).  

Tuy nhiên, thị trþąng tiêu thý là vçn đề 

trën trć cûa nhiều ngþąi dân trồng na do thąi 

gian thu hoäch, bâo quân ngín. Mặt khác, đa số 

diện tích na täi địa phþĄng là giống na dai, na 

bć, đþĉc nhân giống bìng hät, đã canh tác và 

cho thu hoäch nhiều nëm nên nëng suçt có xu 

hþĆng giâm, quâ nhô, tỷ lệ bị nhiễm sâu bệnh 

tëng, hiệu quâ kinh tế giâm. HĄn nĂa, các kỹ 

thuêt thåm canh, chëm bón, tîa cành, xā lý cho 

cây ra quâ trái vý chû yếu đþĉc làm theo kinh 

nghiệm nên nëng suçt, chçt lþĉng quâ không ổn 

định. TrþĆc tình hình đó, cùng vĆi việc tëng 

cþąng quâng bá, xây dăng thþĄng hiệu “na 

Đông Triều”, cæn phâi đèy mänh công tác tuyên 

truyền, định hþĆng việc phát triển các vùng 

trồng na têp trung; đồng thąi tiếp týc hþĆng 

dén, hỗ trĉ ngþąi dân trong Āng dýng tiến bộ 

khoa học kỹ thuêt vào trồng và chëm sóc cåy na. 

Chính vì vêy, việc nghiên cĀu để đþa ra cën cĀ 

khoa học nhìm xác định nhĂng vị trí thích hĉp 

cho phát triển mô hình trồng na têp trung là rçt 

cæn thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập số liệu thứ cấp 

Tiến hành thu thêp thông tin số liệu có sẵn 

đþĉc công bố bći các cĄ quan, tổ chĀc, vën bân 

chính sách, pháp luêt đã đþĉc ban hành trên địa 

bàn huyện bao gồm: số liệu thống kê, kiểm kê 

đçt đai, các báo cáo thuyết minh tổng hĉp về 

phát triển nông nghiệp sẵn có cûa địa phþĄng; 

kế thÿa bân đồ đĄn vị đçt đai cûa thị xã tỷ lệ 

1/25.000 (nguyễn Ngọc Hồng & cs., 2021). 

2.2. Thu thập số liệu sơ cấp 

Điều tra 100 hộ trồng na đang trong thąi 

gian sân xuçt kinh doanh bìng méu phiếu điều 

tra trên địa bàn thị xã.  

2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng 

Đánh giá hiệu quâ sā dýng đçt nông nghiệp 

theo ba tiêu chí: hiệu quâ kinh tế, hiệu quâ xã 

hội và hiệu quâ môi trþąng theo Quy trình đánh 

giá sân xuçt nông nghiệp phýc vý quy hoäch sā 

dýng đçt cçp huyện theo TCVN 8409:2012 (Bộ 

NN&PTNT, 2012). 

2.4. Đánh giá thích hợp đất đai 

So sánh, đối chiếu yêu cæu sā dýng đçt cûa 

các loäi sā dýng đçt vĆi đặc điểm đĄn vị đçt đai 

để xác định mĀc độ thích hĉp cûa đĄn vị đçt đai 

(LMU). Để xác định đþĉc häng chung nhçt về 

khâ nëng thích hĉp cûa một LMU đối vĆi một 

loäi sā dýng đçt nào đó, chúng tôi sā dýng 

phþĄng pháp “yếu tố hän chế” hay còn gọi là 

“lçy giĆi hän dþĆi” cûa FAO. MĀc độ thích hĉp 

đçt đai đþĉc chia ra hai häng: Thích hĉp (Rçt 

thích hĉp - ký hiệu S1; thích hĉp - S2; Ít thích 

hĉp - S3), häng không thích hĉp - ký hiệu N. 

Trong điều kiện cý thể cûa thị xã Đông Triều, 

na đþĉc trồng chû yếu trên ba loäi đçt đô vàng 

(Đçt nâu vàng trên phù sa cổ, đçt vàng nhät 

trên đá cát, đçt đô vàng do trồng lúa nþĆc), 

trong khuôn khổ nghiên cĀu này chúng tôi chî 

tiến hành đánh giá mĀc độ thích hĉp trên ba 

loäi đçt này. 

2.5. Xử lý bản đồ 

Phæn mềm MicroStation, ArcGIS 10.3, 

Mapinfo đþĉc sā dýng để chồng xếp và thành 

lêp bân đồ thích hĉp đçt đai cho cây na. 

2.6. Phân tích, xử lý số liệu 

Mô hình SWOT đþĉc sā dýng để phân tích 

điểm mänh, điểm yếu, cĄ hội và thách thĀc để phát 

triển sân phèm na täi thị xã Đông Triều. Các số 

liệu thu thêp đþĉc tổng hĉp bìng Microsoft Excel.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng sử dụng đất trồng na tại thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

3.1.1. Hiện trạng sử dụng đất trồng na tại 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Tổng diện tích đçt trồng na nëm 2020 là 

956,8ha, phân bố têp trung täi An Sinh, Việt 
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Dân, Bình Khê, Tân Việt, Bình DþĄng, Tràng 

An và một số địa phþĄng khác vĆi quy mô diện 

tích nhô hĄn vĆi sân lþĉng hàng nëm đät gæn 

12.000 tçn. Hiện täi thị xã đã thành lêp Hội na 

Đông Triều vĆi 140 hội viên trên tổng diện tích 

113,5ha. Phæn lĆn số hộ trồng na đã áp dýng kỹ 

thuêt thý phçn râi vý, điều khiển đþĉc thąi vý, 

kết hĉp vĆi các biện pháp thåm canh nên nëng 

suçt cao và ổn định. 

3.1.2. Hiệu quả sử dụng đất trồng na tại thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

a. Hiệu quả kinh tế 

Na đþĉc trồng trên các loäi đçt Fl (Đçt đô 

vàng biến đổi do trồng lúa nþĆc), Fp (Đçt nâu 

vàng trên phù sa cổ) và đçt Fq (Đçt vàng nhät 

trên đá cát), kết quâ tính toán trên 1ha cho cây na 

đang trong thąi kĊ sân xuçt kinh doanh (nëm thĀ 

7). Giá bán aa bình quån/nëm là 28.000 đồng/kg. 

Kết quâ tổng hĉp cho thçy: Giá trị sân xuçt trung 

bình đät 349.067.000 triệu đồng/ha; Chi phí sân 

xuçt trung bình 73.667.000 triệu đồng/ha; Giá trị 

gia tëng đät 258.000.000 đồng/ha; Hiệu quâ đồng 

vốn đät trung bình 3,5 læn. 

b. Hiệu quả xã hội  

- Chî tiêu định lþĉng: Đåy là loäi hình thu 

hút rçt nhiều công lao động. MĀc thu hút công 

lao động cao nhçt tÿ 630-650 công lao 

động/ha/nëm, thçp nhçt 590-610 công lao 

động/ha/nëm và trung bình đät 610-625 công lao 

động/ha/nëm. Giá trị ngày công trung bình đät tÿ 

389,8-439,0 nghìn đồng/ngày công lao động. 

- Chî tiêu định tính: Phù hĉp vĆi nëng lăc 

sân xuçt cûa hộ về đçt, nhân lăc, vốn, kỹ thuêt 

ć mĀc trung bình tĆi khá; khâ nëng tiêu thý sân 

phèm dễ dàng; Phù hĉp vĆi điều kiện thâm canh 

cûa địa phþĄng. 

 Bảng 1. Hiện trạng đất, năng suất, sản lượng na tại thị xã Đông Triều năm 2020 

Địa điểm 
Hiện trạng 2020 

Diện tích (ha) Năng suất trung bình (tạ/ha) Sản lượng trung bình (tấn) 

Bình Dương 44 125,8 553,5 

Việt Dân 210,4 128 2.693,1 

Tân Việt 70 123,4 863,8 

An Sinh 450 124,8 5.616,0 

Tràng An 35,3 126,3 445,8 

Bình Khê 46,5 122,8 571,0 

Tràng Lương 18,2 130 236,6 

Các địa phương khác 82,4 123,6 1.018,5 

 956,8 125,7 11.998,4 

Nguồn: Uỷ ban nhân dân thị xã Đông Triều (2020). 

Bảng 2. Hiệu quả kinh tế của cây na trên một số loại đất (tính trung bình/ha, nëm 2020) 

Hạng mục ĐVT 
Loại đất 

Trung bình 
Fp Fq Fl 

Giá trị sản xuất Nghìn đồng 352.800 344.400 350.000 349.067 

Chi phí sản xuất Nghìn đồng 72.900 74.500 73.600 73.667 

- Chi phí vật chất Nghìn đồng 47.300 48.200 47.800 47.767 

- Chi phí thuê lao động ngoài Nghìn đồng 25.600 26.300 25.900 25.933 

Giá trị gia tăng Nghìn đồng 279.900 243.600 250.500 258.000 

Hiệu quả đồng vốn Nghìn đồng 3,8 3,3 3,4 3,5 
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 Bảng 3. Hiệu quả xã hội đối với đất trồng na (tính trung bình/ha, nëm 2020) 

Loại đất 
Số phiếu 
điều tra 

Mức đầu tư 
Lao động/ha 

(công) 
GTGT/công 
(1.000 đồng) 

Đất nâu vàng trên phù 
sa cổ (Fp) 

100 Cao 650 446,2 

Thấp 600 431,7 

Trung bình 625 439,0 

Đất vàng nhạt trên đá 
cát (Fq) 

100 Cao 640 390,6 

Thấp 610 388,9 

Trung bình 625 389,8 

Đất đỏ vàng biến đổi 
do trồng lúa nước (Fl) 

100 Cao 630 412,7 

Thấp 590 408,5 

Trung bình 610 410,6 

 

c. Hiệu quả môi trường 

- Góp phæn làm tëng hệ số sā dýng đçt; duy 

trì đþĉc chçt lþĉng đçt; tëng độ che phû cûa đçt; 

hän chế đþĉc xói mòn, rāa trôi. 

- Câi täo môi trþąng sinh thái, điều hòa  

khí hêu. 

3.2. Đánh giá mức độ thích hợp đất đai để 

phát triển trồng na tại thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh 

3.2.1. Kết quả xây dựng bản đồ đơn vị  

đất đai  

Theo kết quâ nghiên cĀu cûa Nguyễn Ngọc 

Hồng & cs. (2021): Bân đồ đĄn vị đçt đai cûa thị 

xã Đông Triều đþĉc thăc hiện dăa vào 06 yếu tố: 

Loäi đçt (So), thành phæn cĄ giĆi (Te), độ dày 

tæng đçt (Sd), địa hình tþĄng đối (To), khâ nëng 

tþĆi (Ir), khâ nëng tiêu (Dr). 

Để thành lêp bân đồ đĄn vị đçt đai cho thị 

xã Đông Triều, nghiên cĀu đã tiến hành chồng 

ghép các bân đồ đĄn tính đã đþĉc xây dăng và 

kết quâ đã thu đþĉc 45 đĄn vị bân đồ đçt đai 

trong tổng số 27.362,62ha diện tích đçt nghiên 

cĀu. Số liệu thuộc tính thu đþĉc nêu trên đþĉc 

lþu ć phæn mềm ArcView 10.3. 

Nhþ vêy có thể thçy rìng, số lþĉng đĄn vị 

đçt đai cûa thị xã là khá lĆn, điều này chĀng tô 

các đặc tính đçt đai là khá phĀc täp và ít đồng 

nhçt. Diện tích cûa mỗi đĄn vị đçt cüng có să 

chênh lệch rçt lĆn, đĄn vị đçt có diện tích nhô 

nhçt là đĄn vị đçt số 3 vĆi 11,15ha và đĄn vị đçt 

có diện tích lĆn nhçt là đĄn vị đçt số 14 vĆi 

16.399,06ha. 

3.2.2. Đánh giá mức độ thích hợp đất đai 

cho cây na 

a. Yêu cầu về sử dụng đất đai của cây na 

Khí hêu: Na có yêu cæu đặc biệt về nhiệt độ. 

Na chịu rét kém, thích hĉp vĆi khí hêu çm áp và 

khô. Vùng có nhiệt độ bình quån nëm tÿ  

21-25C, na phát triển tốt. Na yêu cæu độ èm 

cao, cây na cæn nhiều nþĆc, nhçt là trong thąi 

kĊ ra hoa và kết quâ nhþng không chịu đþĉc 

úng. Lþĉng mþa cæn khoâng 1.000-2.000 

mm/nëm (Ủy ban nhân dân thị xã Đông  

Triều, 2018). 

- Đçt: Cây na có thể thích nghi vĆi nhiều 

loäi đçt khác nhau, phù hĉp nhçt là các loäi đçt 

nhþ đçt đô, đçt vàng, đçt xám... Tốt nhçt là đçt 

có tæng dày, đçt rÿng mĆi khai phá, đçt đồi ven 

sông suối, giàu dinh dþĈng, độ pH: 5,5-7,4. 

b. Đánh giá mức thích hợp đất đai cho cây na 

Giống na hiện nay chþa đþĉc nhân rộng täi 

thị xã Đông Triều, để có các cën cĀ khoa học và 

đþa ra nhĂng vị trí thích hĉp nghiên cĀu đã đối 

chiếu vĆi các thông tin về: (1) các yêu cæu sinh 

trþćng cûa cây na; (2) các yêu cæu về quân lý; (3) 

các yêu cæu về bâo vệ. Theo hþĆng dén cûa FAO 

thì yêu cæu sā dýng đçt đai đþĉc xác định theo 

hþĆng mĀc độ thích hĉp tÿ cao đến thçp:  

S1 (Rçt thích hĉp); S2 (Thích hĉp trung bình); 
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S3 (Ít thích hĉp); N (Không thích hĉp). Tÿ đó 

xác định và phân cçp các yêu cæu sā dýng đçt 

cûa cây na nhþ bâng 5. 

Tÿ kết quâ đánh giá ć bâng 4 và bâng 5 

chúng tôi xác định đþĉc mĀc độ thích hĉp đçt 

đai đối vĆi cây na nhþ bâng 6. 

MĀc độ thích hĉp trung bình (S2) có diện 

tích 3.555,28ha (chiếm 13% diện tích điều tra) ć 

nhĂng khu văc có địa hình cao, vàn cao;  

thành phæn cĄ giĆi thịt nhẹ; độ dày tæng đçt tÿ  

trên 70cm.Diện tích này têp trung ć các đĄn vị 

đçt đai phån bố ć các khu văc An Sinh, Bình 

Khê, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng 

Quế, Mäo Khê, Tràng LþĄng, Nguyễn Huệ, 

Thuỷ An và Yên Thọ. 

MĀc độ thích hĉp kém (S3) có diện tích 

17.441,96ha (chiếm 63,74% diện tích điều tra) 

phân bố ć khu văc An Sinh, Bình Khê, Hồng 

Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Mäo 

Khê, Tràng LþĄng, Nguyễn Huệ và Yên Thọ. 

Bảng 4. Đặc điểm và tính chất các đơn vị đất đai 

Tổ hợp đất 
Đặc tính đất 

ĐVĐĐ 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ  
(%) So To Te Sd Ir Dr 

Đất đỏ vàng biến đổi do 
trồng lúa nước (F1) 

1 1 3 1 1 1 1 27,05 0,10 

1 2 3 1 1 1 2 11,15 0,04 

1 1 3 2 1 1 3 33,87 0,12 

1 1 3 3 1 1 4 154,81 0,57 

1 3 3 3 1 1 5 17,39 0,06 

1 2 3 2 1 1 6 478,29 1,75 

1 2 4 1 1 1 7 32,86 0,12 

1 2 3 1 2 1 8 58,27 0,21 

Đất nâu vàng trên phù sa cổ 
(Fp) 

2 2 3 1 1 1 9 275,57 1,01 

2 2 4 1 1 1 10 335,17 1,22 

Đất vàng nhạt trên đá cát 
(Fq) 

3 1 3 1 1 1 11 196,48 0,72 

3 1 3 3 1 1 12 41,45 0,15 

3 1 3 3 2 1 13 1143,46 4,18 

3 1 3 3 3 1 14 16.399,06 59,93 

3 3 3 1 1 1 15 28 0,10 

3 2 3 1 1 1 16 71,45 0,26 

3 2 3 1 2 1 17 161,68 0,59 

3 2 3 3 1 1 18 55,33 0,20 

3 2 3 3 2 1 19 77,94 0,28 

3 2 4 1 2 1 20 223,01 0,82 

3 2 4 2 2 1 21 514,6 1,88 

3 2 4 3 2 2 22 72,57 0,27 

3 1 3 1 3 1 23 201,21 0,74 

3 2 4 1 1 1 24 47,66 0,17 

3 1 3 3 1 1 25 95,9 0,35 

 3 1 4 1 1 1 26 243,01 0,89 

Tổng diện tích điều tra 27.362,62 100 

Tổng diện tích không điều tra 12.295,73   

Tổng diện tích tự nhiên 39.658,35   
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Bảng 5. Yêu cầu về sử dụng đất đai của cây na 

Yếu tố 
Phân hạng thích nghi 

S1 S2 S3 N 

Loại đất Fp Fq Fl  

Địa hình Cao Vàn cao Vàn  Thấp trũng 

Độ dày tầng đất (cm) > 70 > 50 - 70  < 50 

Thành phần cơ giới d c b, e a 

Khả năng tưới Chủ động Bán chủ động Không được tưới  

Khả năng tiêu Chủ động Bán chủ động Khó khăn Không tiêu được 

Ghi chú: a: Cát; b: Cát pha; c: Thịt nhẹ;; d: Thịt trung bình: e: Thịt nặng. 

Bảng 6. Mức độ thích hợp đất đai cho cây na 

ĐVĐĐ 
Đặc tính đất Mức độ 

thích hợp 
Yếu tố  

hạn chế 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ  
(%) So To Te Sd Ir Dr 

1 S3 S1 S2 S1 S1 S1 S3 So 27,05 0,10 

2 S3 S2 S2 S1 S1 S1 S3 So 11,15 0,04 

3 S3 S1 S2 S1 S1 S1 S3 So 33,87 0,12 

4 S3 S1 S2 S2 S1 S1 S3 So 154,81 0,57 

5 S3 S3 S2 S2 S1 S1 S3 So 17,39 0,06 

6 S3 S2 S2 S1 S1 S1 S3 So 478,29 1,75 

7 S3 S2 S1 S1 S1 S1 S3 So 32,86 0,12 

8 S3 S2 S2 S1 S2 S1 S3 So 58,27 0,21 

9 S1 S2 S2 S1 S1 S1 S2 To, Te 275,57 1,01 

10 S1 S2 S1 S1 S1 S1 S2 To 335,17 1,22 

11 S2 S1 S2 S1 S1 S1 S2 So, Te 196,48 0,72 

12 S2 S1 S2 S2 S1 S1 S2 So, Te, Sd,  41,45 0,15 

13 S2 S1 S2 S2 S2 S1 S2 So, Te, Sd, Ir 1143,46 4,18 

14 S2 S1 S2 S2 S3 S1 S3 Ir 16.399,06 59,93 

15 S2 S3 S2 S1 S1 S1 S3 To 28 0,10 

16 S2 S2 S2 S1 S1 S1 S2 So, To, Te 71,45 0,26 

17 S2 S2 S2 S1 S2 S1 S2 So, To, Te, Ir 161,68 0,59 

18 S2 S2 S2 S2 S1 S1 S2 So, To, Te, Sd 55,33 0,20 

19 S2 S2 S2 S2 S2 S1 S2 So, To, Te, Sd, Ir 77,94 0,28 

20 S2 S2 S1 S1 S2 S1 S2 So, To, Ir 223,01 0,82 

21 S2 S2 S1 S1 S2 S1 S2 So, To, Ir 514,6 1,88 

22 S2 S2 S1 S2 S2 S2 S2 So, To, Sd, Ir, Dr 72,57 0,27 

23 S2 S1 S2 S1 S3 S1 S3 Ir 201,21 0,74 

24 S2 S2 S1 S1 S1 S1 S2 So, To 47,66 0,17 

25 S2 S1 S2 S2 S1 S1 S2 So 95,9 0,35 

26 S2 S1 S1 S1 S1 S1 S2 So 243,01 0,89 

Tổng diện tích điều tra 27.362,62 100 

Tổng diện tích không điều tra 12.295,73   

Tổng diện tích tự nhiên 39.658,35   
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Bảng 7. Diện tích thích hợp theo đơn vị hành chính cho cây na 

Tên xã 
Na 

S1 S2 S3 

Hồng Thái Đông  56,46 857,73 

Hồng Thái Tây  247,39 581,39 

Hoàng Quế  100,76 400,41 

Yên Đức    

Yên Thọ  147,22 66,97 

Mạo Khê  104,62 421,22 

Kim Sơn    

Xuân Sơn    

Hưng Đạo    

Đông Triều    

Hồng Phong    

Đức Chính    

Tràng An    

Thủy An  61,58  

Nguyễn Huệ  227,1 19,11 

Tân Việt    

Việt Dân    

Bình Dương    

An Sinh  1.191,41 5.304,25 

Bình Khê  724,51 3.139,66 

Tràng Lương  692,54 6651,2 

Tổng  3.555,28 17.441,96 

 

3.2.3. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ 

hội và thách thức trong phát triển sản xuất 

cho cây na tại thị xã Đông Triều 

a. Điểm mạnh  

Tÿ låu, na đã là thĀ quâ đặc sân nổi tiếng 

cûa thị xã Đông Triều. Chçt đçt, điều kiện thổ 

nhþĈng, khí hêu,„ và nhĂng bí quyết, kinh 

nghiệm chëm sóc cûa các hộ gia đình đã täo 

cho quâ na có hþĄng vị thĄm ngon đặc biệt. 

Chính vì vêy, sân phèm na Đông Triều đã có vị 

trí nhçt định trong thói quen mua bán cûa 

ngþąi tiêu dùng. 

b. Điểm yếu 

Là sân phèm mang tính chçt truyền thống 

nhþng sân phèm na mĆi chî trć thành một 

thþĄng hiệu và đþĉc nhiều ngþąi biến đến trong 

vài nëm trć läi đåy nên tiềm lăc về să tín nhiệm 

cûa ngþąi tiêu dùng, nội lăc về khâ nëng cung 

cçp sân phèm vén chþa đät đþĉc nhþ kĊ vọng. 

- Nguồn lăc đæu tþ cho sân xuçt còn thiếu 

và chþa đồng bộ. Thiếu kho tàng để täm trĂ sân 

phèm sau thu hoäch, công nghệ bâo quân và bao 

bì đóng gói chþa đáp Āng đþĉc yêu cæu. 

- Quy mô sân xuçt: Mặc dù là vùng sân 

xuçt låu đąi nhþng quy mô sân xuçt vén chþa 

thăc să lĆn vén còn mang tính tă phát và râi 

rác. Diện tích trồng na phân bố còn râi rác, 

không têp trung và thiếu quy hoäch. 

c. Cơ hội 

Nhên thĀc rõ tiềm nëng giá trị kinh tế do 

phát triển sân phèm na mang läi, chính quyền 

các cçp đã ban hành chính sách hỗ trĉ các sân 

phèm nông sân an toàn täo điều kiện cho phát 

triển sân phèm. 



Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Trọng Phương, Nguyễn Đắc Nhẫn
 

431 

Quá trình hội nhêp kinh tế cûa Việt Nam 

trên thế giĆi đã täo điều kiện cho thị trþąng tiêu 

thý trong nþĆc và quốc tế ngày càng mć rộng. 

Giao lþu mć rộng quan hệ vĆi các nþĆc tiên 

tiến trên thế giĆi giúp Việt Nam tiếp cên và Āng 

dýng các tiến bộ khoa học mĆi. 

d. Thách thức 

Ngþąi tiêu dùng ngày càng đòi hôi khít 

khe hĄn về chçt lþĉng cüng nhþ méu mã cûa 

sân phèm. HĄn nĂa, kỹ thuêt sân xuçt, cĄ sć 

vêt chçt cüng nhþ thông tin thị trþąng cûa 

ngþąi dån nói riêng cüng là một thách thĀc lĆn 

đặt ra. 

Phâi cänh tranh vĆi các sân phèm na có 

thþĄng hiệu khác nhþ: Na Läng SĄn, na Bíc 

Giang... Să cänh tranh ć đåy bao hàm canh 

tranh về giá câ, cänh tranh về marketing quan 

hệ,... nếu không thể bít kịp đþĉc xu thế phát 

triển cûa nền kinh tế mĆi, không có chiến lþĉc 

phát triển kinh doanh sẽ rçt khó đĀng vĂng 

trên thị trþąng. 

3.3. Đề xuất sử dụng đất để phát triển vùng 

trồng na 

Cën cĀ vào kết quâ rà soát hiện träng; mĀc 

độ thích hĉp đçt đai (Bâng 5), diện tích thích 

hĉp (Bâng 6), các phþĄng án quy hoäch đã đþĉc 

cĄ quan Nhà nþĆc có thèm quyền phê duyệt nhþ 

quy hoäch sā dýng đçt, đề án tái cĄ cçu ngành 

nông nghiệp, điều kiện khí hêu và thích hĉp đçt 

đai đối vĆi cây na định hþĆng sā dýng đçt đến 

nëm 2030 nhþ bâng 9. 

 Bảng 8. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội  

và thách thức trong phát triển sản xuất cây na bằng phương pháp SWOT 

 Điểm mạnh - S Điểm yếu - W 

SWOT 

 

 

- Có điều kiện thuận lợi về địa hình, khí hậu và tiềm 
năng đất đai. 

- Chất lượng sản phẩm tốt. 

- Người sản xuất có kinh nghiệm và sẵn sàng 
chuyển giao.  

- Có điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội thuận lợi, 
phù hợp cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.  

- Thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. 

- Chất lượng sản phẩm chưa đồng đều.  

- Đầu ra sản phẩm chưa ổn định, giá chưa cao. 

- Công nghệ bảo quản và đóng gói bao bì chưa 
đáp ứng được yêu cầu. 

 - Thiếu thông tin thị trường, hoạt động tiếp thị và 
xúc tiến thương mại cho sản phẩm còn ít.  

- Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, tự phát..  

- Hệ thống kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm 
còn yếu. 

- Còn lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. 

Cơ hội - O: Nguy cơ - T: 

- Các chính sách của Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh 
và thị xã tạo điều kiện cho phát triển cây ăn quả.  

- Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng.  

- Tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
mới vào sản xuất. 

- Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng 
cao, khắt khe và phức tạp.  

- Dịch bệnh nhiều, điều kiện khí hậu ngày càng 
khắc nghiệt. 

Bảng 9. Đề xuất sử dụng đất để phát triển vùng trồng na (ĐVT: ha) 

Đơn vị hành chính Hiện trạng năm 2020 Đề xuất năm 2030 
So sánh  

tăng (+); giảm(-) 

Bình Dương 44 -  

Việt Dân 210,4 -  

Tân Việt 70 -  

An Sinh 450 500 50,0 

Tràng An 35,3 -  

Bình Khê 46,5 70 23,5 

Tràng Lương 18,2 50 31,8 

Các địa phương khác 82,4 120 37,6 
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Đến nëm 2030, đề xuçt tëng diện tích đçt 

trồng na đối vĆi các xã, phþąng có mĀc độ thích 

hĉp đçt đai. Cý thể đối vĆi An Sinh, Bình Khê 

và Tràng LþĄng có diện tích thích hĉp tþĄng đối 

lĆn đề xuçt mć rộng diện tích trồng na. Các địa 

phþĄng khác nhþ Hồng Thái Tây, Yên Thọ, Mäo 

Khê, Hoàng Quế đề xuçt mć rộng thêm vùng 

trồng. Đối vĆi Bình DþĄng, Việt Dân, Tân Việt, 

Tràng An hiện träng đang trồng na có mĀc độ 

không thích hĉp đçt đai nên xem xét chuyển đổi 

cĄ cçu cây trồng.  

3.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả nhân rộng vùng trồng na tại thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

- Giâi pháp về chuyển đổi cĄ cçu cây trồng: 

TrþĆc mít cæn tổ chĀc thăc hiện vùng sân xuçt 

na têp trung ć các xã, phþąng thuộc khu văc 

vùng núi nhþ Bình Khê, Tràng LþĄng, An Sinh... 

Xây dăng vùng trồng na têp trung, nëng suçt cao 

làm nĄi trình diễn và tham quan học têp cho hộ 

nông dån trþĆc khi nhân rộng ra các khu văc 

khác (Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, 2016). 

- Giâi pháp về tuyên truyền: Tổ chĀc các lĆp 

têp huçn kỹ thuêt trồng, chëm sóc, bâo quân na 

cho ngþąi dån để nång cao nëng suçt, hiệu quâ 

kinh tế trong việc trồng na. Bồi dþĈng, đào täo 

một số chû trang träi, gia träi có diện tích vþąn 

rộng, có khâ nëng kinh tế đæu tþ, Āng dýng 

khoa học kỹ thuêt vào việc trồng và chëm sóc 

cây na cho nëng suçt cao, có khâ nëng trình độ 

truyền đät kinh nghiệm sân xuçt cho các hộ dân 

trong vùng.  

- Mć rộng phát triển theo mô hình trang 

träi, các trang träi phâi liên kết chặt chẽ, hỗ trĉ 

nhau trong sân xuçt cüng nhþ trong tiêu thý 

sân phèm. 

- Đæu tþ xåy dăng hệ thống hä tæng cho 

phát triển vùng trồng na, đặc biệt là hệ thống 

thûy lĉi, giao thông.  

4. KẾT LUẬN 

Hiện nay thị xã Đông Triều có diện tích 

trồng na là 956,8ha đþĉc đánh giá là nĄi có tiềm 

nëng lĆn về thổ nhþĈng, địa hình, khí hêu để có 

thể phát triển sân phèm này.  

Nghiên cĀu đã điều tra täi các xã đang trồng 

na. Đó là: Tràng An, Bình Khê, Tràng LþĄng, An 

Sinh, Việt Dân là khu văc trồng na điển hình cûa 

thị xã Đông Triều để tÿ đó đánh giá hiệu quâ sā 

dýng đçt trong quá trình canh tác.  

Trên cĄ sć đánh giá 3 loäi đçt (đçt đô vàng 

biến đổi do trồng lúa nþĆc, đçt nâu vàng trên 

phù sa cổ, đçt vàng nhät trên đá cát) vĆi việc lăa 

chọn 6 yếu tố đĄn tính (loäi đçt, địa hình, thành 

phæn cĄ giĆi, độ dày tæng đçt, chế độ tþĆi, chế độ 

tiêu) cùng vĆi yêu cæu sinh trþćng cûa cây na, 

kết quâ đã xác định đþĉc 26 đĄn vị đçt đai và 

häng thích hĉp ć hai mĀc S2 (3.555,28ha), S3 

(317.441,96ha) trên toàn thị xã Đông Triều. 

Trên cĄ sć phån tích các quan điểm phát 

triển, tiềm nëng đçt đai kết quâ đã đề xuçt diện 

tích trồng na đến nëm 2030 cho các xã phþąng 

(Bình Khê, Tràng LþĄng) làm cĄ sć phýc vý cho 

quy hoäch mć rộng khu văc trồng na trên địa 

bàn thị xã Đông Triều, cùng vĆi 4 giâi pháp (giâi 

pháp về chuyển đổi cĄ cçu cây trồng; giâi pháp 

về tuyên truyền; giâi pháp về kỹ thuêt; giâi 

pháp về thị trþąng tiêu thý) nhìm nâng cao 

hiệu quâ nhân rộng phát triển mô hình trồng na 

täi thị xã Đông Triều, tînh Quâng Ninh. 
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